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TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 15/01/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số

Kính gửi: Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên
Đồng kính gửi: Bộ trưởng Đào Hồng Lan
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Dân số kính trình Lãnh đạo Bộ Y tế dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 15/01/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đã đưa ra quan điểm chỉ đạo xuyên suốt “Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững”.
- Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 25/11/2023 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới đã tiếp tục nhấn mạnh “Đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và phát triển theo hướng có quy mô, cơ cấu, phân bố hợp lý, cân bằng tỉ số giới tính khi sinh ở mức tự nhiên và duy trì mức sinh thay thế trên phạm vi cả nước, nhất là đối với một số địa bàn và nhóm dân cư. Nâng cao chất lượng dân số, tận dụng hiệu quả thời kỳ dân số vàng; sớm hoàn thiện khung chính sách quốc gia thích ứng với quá trình già hoá dân số; đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
- Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về công tác dân số trong tình hình mới đã đề nghị “tập trung rà soảt, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số phù hợp với những thay đổi về quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bổ dân cư, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới… Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các cặp vợ chồng, cá nhân sinh đủ hai con, ưu tiên và chú trọng đối với các địa bàn có mức sinh thấp, dân tộc ít người; các chính sách nhằm duy trì tỉ suất sinh thay thế; thu hẹp khoảng cách mất cân bằng giới tính khi sinh để sớm đưa về mức cân bằng tự nhiên; xây dựng và ban hành các chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi để tăng tuổi thọ bình quân, tăng số năm sống khỏe mạnh, bảo đảm thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số”.
- Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dẫn đã đề ra giải pháp “Có chính sách nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, gia tăng tỷ lệ sinh để đạt được mức sinh thay thế bền vững”.
- Luật Dân số số 113/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026 đã bãi bỏ quy định "mỗi cặp vợ chồng sinh một hoặc hai con", trao quyền quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh cho cá nhân và cặp vợ chồng. Bên cạnh đấy Luật Dân số quy định toàn diện về truyền thông, duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, kiểm soát chất lượng dân số, các biện pháp thích ứng với già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 
- Ngày 15/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật dân số, tại mục d, khoản 1 Điều 13. Tổ chức thực hiện đã giao Bộ Y tế “Hướng dẫn một số nội dung chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số”.
2. Cơ sở thực tiễn
Qua 05 năm triển khai thực hiện (2021 - 2025), Thông tư số 01/2021/TT-BYT đã phát huy vai trò là hành lang pháp lý quan trọng, tạo cơ sở để Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành các Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích: khen thưởng, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số góp phần duy trì mức sinh thay thế, kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và từng bước nâng cao chất lượng dân số, trong khi không có ngân sách trung ương hỗ trợ. 
Việc ban hành và triển khai các chính sách khuyến khích, khen thưởng và hỗ trợ theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BYT đã tạo ra những tác động tích cực và toàn diện đối với việc thực hiện các mục tiêu chiến lược về dân số tại các địa phương: Tạo sự chuyển biến tích cực trong việc kiểm soát quy mô dân số tại các vùng có mức sinh khác nhau, đưa chỉ số TFR tiệm cận mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ); Các hoạt động biểu dương, tặng quà cho các gia đình sinh con một bề là gái đã góp phần làm thay đổi nhận thức, xóa bỏ tư tưởng "trọng nam khinh nữ" góp phần kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Việc hỗ trợ miễn phí sàng lọc trước sinh và sơ sinh đã giúp phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh, giảm gánh nặng bệnh tật cho gia đình và xã hội; Việc thực hiện khen thưởng tập thể (xã, phường, thôn, bản) đã gắn liền trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở với kết quả thực hiện các mục tiêu dân số tại địa bàn…
Bên cạnh đấy ghi nhận tại một số địa phương là các vùng đô thị có chi phí sinh hoạt cao, mức hỗ trợ bằng tiền mặt đối với phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi còn thấp, chưa đủ để tạo động lực mạnh mẽ làm thay đổi quyết định sinh thêm con trong bối cảnh áp lực kinh tế và nuôi dạy con cái gia tăng. Một số quy định về khen thưởng tập thể có tiêu chí rất cao, đặc biệt khó khăn đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa nơi phong tục tập quán còn nặng nề, dẫn đến số lượng đối tượng thực tế được hưởng chính sách còn hạn chế. Nên việc sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu Thông tư số 01/2021/TT-BYT để phù hợp với tình hình mới là cần thiết.
Luật Dân số số 113/2025/QH15 đã bãi bỏ quy định "mỗi cặp vợ chồng sinh một hoặc hai con", quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi cá nhân, cặp vợ chồng quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, thu nhập và nuôi dậy con của mỗi cá nhân, cặp vợ chồng trên cơ sở bình đẳng. Chính vì vậy các tiêu chí khuyến khích dựa trên việc không sinh con thứ 3 là không còn phù hợp với các chủ trương, chính sách về công tác dân số trong tình hình mới.
Nghị định số 168/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số đã đưa ra một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ tài chính để duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và thích ứng với già hóa dân số. Chính vì vậy, mội số nội dung hướng dẫn tại Thông tư đang có điểm trùng hoặc không đồng bộ với quy định tại Nghị định, nên việc sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, nội dung trong Thông tư là cần thiết.
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025 đã tạo ra những thay đổi về số lượng đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 02 cấp. Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính đã dẫn tới việc thay đổi các cơ chế, cách thức thụ hưởng của các đối tượng hướng dẫn tại Thông tư. 
Căn cứ cơ sở chính trị, pháp lý và cơ sở thực tiễn, việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 15/01/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số là hết sức cấp bách và cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Mục đích ban hành Thông tư
Việc ban hành Thông tư nhắm hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư
a) Tuân thủ các quy định của Luật Dân số và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP và các văn bản liên quan khác;
b) Xây dựng hướng dẫn để địa phương làm căn cứ ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định một số chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
c) Bảo đảm đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện.
d) Bảo đảm tính khả thi và phù hợp với các mục tiêu chiến lược về dân số. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tuân thủ quy trình, thủ tục xây dựng dự thảo Thông tư theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP). Cụ thể:
1. Ngày 26/5/2026, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 869/KH-BYT xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
2. Ngày 26/6/2026, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1922/QĐ-BYT thành lập Tổ soạn thảo, Nhóm giúp việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
3. Ngày 08/6/2026, Cục Dân số có Công văn số 806/CDS-VP gửi Sở Y tế, Chi cục Dân số các tỉnh, thành phố về báo cáo tổng kết việc thực hiện chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
4. Đã tổ chức các cuộc họp Nhóm giúp việc xây dựng hồ sơ dự thảo Thông tư (ngày 07/7/2026, ngày 13/7/2026).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn thực hiện mục d, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP Hướng dẫn một số nội dung chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. 
1.2. Đối tượng áp dụng
Tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số
- Tập thể: Thôn, xóm, làng, ấp, buôn, bon, phum, sóc…(gọi chung là thôn); xã, phường, đặc khu (gọi chung là xã) thực hiện tốt công tác dân số; 
- Cá nhân: là công dân Việt Nam cư trú trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện tốt công tác dân số.
2. Bố cục của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư kết cấu gồm 09 điều, cụ thể như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng được khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ
Điều 3. Một số nội dung khuyến khích gia tăng tỷ lệ sinh để đạt và duy trì mức sinh thay thế
Điều 4. Một số nội dung khuyến khích giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
Điều 5. Một số nội dung khuyến khích để nâng cao chất lượng dân số
Điều 6. Một số nội dung khuyến khích chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng
Điều 7. Nguồn kinh phí
Điều 8. Tổ chức thực hiện
Điều 9. Hiệu lực thi hành
3. Nội dung cơ bản 
3.1 Về tên của dự thảo Thông tư
Tên của dự thảo Thông tư thay đổi từ “Thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số” thành "Thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số" với các lý do sau:
- Tại Luật Dân số số 113/2025/QH15 đã đưa ra các nội dung về khuyến khích trong thực hiện công tác dân số như:
+ Truyền thông, vận động giáo dục về các nội dung: khuyến khích kết hôn, sinh con để duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu kết hôn và hôn nhân cận huyết; Khuyến khích người dân chăm sóc sức khỏe phù hợp với tùng nhóm đối tượng; chủ động tiếp cận dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn; sàng lọc chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh; dự phòng vô sinh, điều trị vô sinh;…(Điều 9 của Luật Dân số);
+ Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh: Khuyến khích đưa nội dung không trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; (Điều 15).
+ Thích ứng với già hóa dân số: Khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình, cá nhân hỗ trợ cá nhân tham gia chuẩn bị cho tuổi già phù hợp với nhu cầu của từng nhóm người cao tuổi. Khuyến khích cá nhân tham gia bảo hiểm sức khỏe theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; Khuyến khích sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và cộng đồng dân cư trong việc hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi có sự tham gia liên thế hệ (Điều 17).
+ Nâng cao chất lượng dân số: Khuyến khích nam, nữ chủ động tiếp cận dịch vụ tư vấn và khám sức khoẻ trước khi kết hôn theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế; khuyến khích khám sàng lọc bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh theo danh mục bệnh cần sàng lọc do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định (Điều 20, Điều 21).
- Thực hiện nhiệm vụ giao tại mục d, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP Giao Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
3.2 Các nội dung cơ bản của Thông tư
- Thông tư tập trung hướng dẫn một số nội dung khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ gia tăng tỷ lệ sinh để đạt và duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng.
V. ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN CẤP, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính 
Dự thảo Thông tư không quy định các thủ tục hành chính.
2. Việc phân cấp, phân quyền
Dự thảo Thông tư không quy định việc phân cấp, phân quyền.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
Dự thảo Thông tư không có nội dung liên quan đến việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới 
Các nội dung trong dự thảo Thông tư có hướng đến mục tiêu làm thay đổi nhận thức, xóa bỏ tư tưởng "trọng nam khinh nữ" góp phần kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc 
Các nội dung trong dự thảo Thông tư có hướng đến ưu tiên khuyến khích cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền trong thực hiện các chính sách để nâng cao chất lượng dân số.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
[bookmark: _Hlk229216186]1. Dự kiến nguồn lực
Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số không làm phát sinh tổ chức bộ máy. 
Nguồn kinh phí thực hiện do Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố lựa chọn, quyết định căn cứ mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn của địa phương.
2. Thời gian trình ban hành
Dự kiến trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, ban hành Thông tư trước ngày 30/11/2026.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số, Cục Dân số kính trình Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Thông tư; (2) Báo cáo tổng kết thực hiện chính sách (3) Bản đánh giá thủ tục hành chính; (5) Các tài liệu khác có liên quan).
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